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BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T13KDN

Thời gian :  - 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để điều chỉnh.

Năm547050070523KT6TrangĐậu ThịK09.404.91321

Sáu658070070724KD2CaoTrần CôngK10.405.13752

VắngVV90800909K12KKT4DungTrần Thị Phương1223107593

Tám8790900809T13KDN1AnhNgô Trần Phúc1323205084

Sáu6480800909T13KDN1AnhTrương Trần Đức1323205165

Tám8890900809T13KDN1CaTrần Phước1323205316

Tám8790900909T13KDN1ChinhNguyễn Thị Hồng1323205387

Tám8780800809T13KDN1DiệpPhạm Thị Bích1323205468

Tám8790900909T13KDN1DungBùi Thị Thanh1323205529

Báy7680800809T13KDN1GiangPhan Hoàng13232056210

Sáu6490900908T13KDN1HàLê Thị Thu13232057011

Báy7690900909T13KDN1HằngLương Thị13232058712

Tám8780800809T13KDN1HậuLê Thị13232059613

Báy7590900909T13KDN1HiềnPhan Thị13232060114

Tám8780800809T13KDN1HiệpLê Thị13232061415

Tám8780800809T13KDN1HoàNguyễn Duy13232062216

Tám8880800809T13KDN1HươngĐỗ Thị Thu13232063517

Báy7680800809T13KDN1KimHoàng Thị13232065018

Tám8790900909T13KDN1LiênMai Thị13232066019

Tám8790900809T13KDN1LiênLê Thị Kim13232066220

Chín9990900909T13KDN1LoanHoàng Thị Diệu13232067321

Tám8780800909T13KDN1LộcNguyễn Hoàng13232067822

Sáu6490900909T13KDN1LyĐinh Hoàng Giang13232068123

Báy7690900809T13KDN1NaTrần Thuỵ Lê13232069224

Năm5390900909T13KDN1NgaNgô Thị13232069625

Tám8790900909T13KDN1NguyệtTrần Thị Minh13232071226

Tám8890900909T13KDN1NhiTrần Thị Yến13232071827

Chín9990900809T13KDN1OanhBùi Thị Thuý13232073428

Chín9990900809T13KDN1PhươngNguyễn Thị13232074029

Báy7590900908T13KDN1PhươngHuỳnh Thị13232075030

Báy7780800907T13KDN1PhượngHoàng Thị Kim13232075631

Tám8780800909T13KDN1SaĐinh Công13232076932

Tám8780800909T13KDN1TâmHồ Thị Như13232078333
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Tám8890900909T13KDN1TâmLê Thị Đan13232078434

Báy7680800809T13KDN1ThanhPhạm Thị13232079835

Báy7680800709T13KDN1ThiPhạm Nguyễn Hồng13232081536

Tám8780800809T13KDN1ThơmLương Thị13232082437

Tám8780800809T13KDN1ThưNguyễn Thị Minh13232083038

Tám8880800909T13KDN1ThuýTrương Thị Huyền13232084139

Chín9990900809T13KDN1ThuỷHuỳnh Thị Hiếu13232084340

Tám8790900909T13KDN1ThủyLê Thị Thu13232085841

Tám8780800909T13KDN1TraiLê Văn13232086542

Chín9990900809T13KDN1TrangNguyễn Thị Thùy13232087243

Báy7690900909T13KDN1TrangTống Thị Huyền13232087544

Sáu6490900909T13KDN1TuấnNguyễn Hữu13232088345

Báy7690900809T13KDN1VânPhaạm Thị Khánh13232090046

Tám8790900909T13KDN1VânĐặng Thị Hồng13232090147

Tám8890900909T13KDN1VyNguyễn Thị Huyền13232091148

Tám8790900909T13KDN1XinhNguyễn Hữu13232091449

Chín9990900809T13KDN1YếnQuách Thị13232091850

Báy7790900800T13KDN1MẫnLê Tự Minh13232092351

Báy7780800808T13KDN2AnhNguyễn Minh13232051152

Báy7780800708T13KDN2ÁnhHồ Thị Nguyệt13232052253

Sáu6490900808T13KDN2CaPhùng Thị Mai13232052954

Năm5390900808T13KDN2ĐáTrương Lê13232053955

Errorvv80800808T13KDN2GiangĐào Trọng13232056356

Sáu6490900909T13KDN2HàNguyễn Thị Ngọc13232057857

Sáu6480800808T13KDN2HảiTrần Xuân13232058158

Báy7690900809T13KDN2HằngPhạm Thị13232058359

Báy7690900809T13KDN2HằngĐặng Thị Thúy13232058860

Báy7690900909T13KDN2HằngĐặng Thị Thuý13232059161

Báy7690900809T13KDN2HiềnĐặng Thị Ngọc13232060262

Báy7680800808T13KDN2HiềnVăn Thị Ngọc13232061163

Nợ HPPP00000000T13KDN2HiềnHồ Thị Thanh13232061264

Tám8790900908T13KDN2HiệpNguyễn  thị Nghĩa13232061565

Tám8790900809T13KDN2HoàTrần Thị Thanh13232062366
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Báy7690900908T13KDN2HuêNguyễn Thị13232063067

Báy7780800808T13KDN2LàiĐỗ Thị Hương13232065168

Báy7690900809T13KDN2LiênNguyễn Thị13232066169

Sáu6480800909T13KDN2LoanNguyễn Diệu13232066970

Năm5380800808T13KDN2LongĐỗ Văn13232067771

Nợ HPPP00000000T13KDN2MậnTrần Thị13232068572

Báy7690900909T13KDN2NgaTống Thị Phương13232069873

Báy7690900809T13KDN2NgaNguyễn Thị Thanh13232070274

Nợ HPPP00000000T13KDN2NguyệtPhạm Thị Kim13232071375

Tám8880800809T13KDN2NhiHoàng Thị Kiều13232071976

Tám8780800908T13KDN2NhungTrần Thị13232072577

Báy7780800807T13KDN2PhiênTrương Tấn13232073578

Tám8890900809T13KDN2PhượngNguyễn Thị13232075479

Hai2300000000T13KDN2QuýVõ Thị13232076180

Sáu6490900809T13KDN2SửuHồ Thị13232078181

Báy7690900808T13KDN2TâmVõ Thị Minh13232078782

Báy7680800808T13KDN2ThảoNguyễn Huyền13232080883

Sáu6480800908T13KDN2ThiênHuỳnh Thị13232081684

Tám8790900808T13KDN2ThôngNguyễn Thị13232082585

Tám8790900909T13KDN2ThuỷLê Thị13232085186

Báy7690900809T13KDN2ThuỷPhạm Thị Thanh13232085987

Tám8790900909T13KDN2TrâmNguyễn Ngọc13232086788

Chín9990900809T13KDN2TùngHoàng Ngọc13232088489

Chín9990900809T13KDN2VânNguyễn Thị Kiều13232089490

Tám8790900809T13KDN2VânTrần Thị Bạch13232089691

Nợ HPPP00000000T13KDN2VyNguyễn Thị Nhã13232090992

Sáu6490900709T13KDN2YếnNguyễn Thị Hải13232091993

Báy7690900909T13KDN3AnhHoàng Thị Kim13232050994

Tám8790900909T13KDN3CảnhMai Văn13232053295

Tám8880800808T13KDN3DiệuNguyễn Thị13232054896

Báy7690900909T13KDN3DươngVõ Thị Thùy13232055697

Báy7690900909T13KDN3GiangLê Thị13232056498

Sáu6490900909T13KDN3HàNgô Thị Thu13232056799
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Báy7680800808T13KDN3HàLê Phương132320571100

Tám8790900909T13KDN3HằngLê Thị Hồng132320584101

Tám8780800909T13KDN3HạnhQuảng Thị132320592102

Tám8790900808T13KDN3HiềnVõ Thị Thu132320607103

Sáu6490900808T13KDN3HiềnĐặng Thị Chí132320609104

Sáu6490900909T13KDN3HiếuPhạm Thiị Minh132320616105

Tám8790900909T13KDN3HuyNguyễn Văn132320643106

Báy7690900909T13KDN3LâmCao Thị Duy132320652107

Báy7680800808T13KDN3LoanLê Thị Kim132320670108

Báy7680800808T13KDN3LựcMai Thị132320679109

Báy7690900909T13KDN3NgaNguyễn Thị Thanh132320697110

Tám8790900909T13KDN3NgaHồ Thị Mỹ132320699111

Báy7690900909T13KDN3NguyệtNguyễn Thị Ánh132320708112

Báy7690900808T13KDN3NhiTrần Nguyễn Quỳnh132320717113

Tám8790900909T13KDN3NhungHà Thị Trang132320722114

Báy7590900809T13KDN3PhúcLê Thị Hoàng132320738115

Sáu6490900909T13KDN3PhươngLê Thị132320747116

Tám8790900909T13KDN3DuyênNguyễn Thị Hồng132320763117

Sáu6580800809T13KDN3HườngTrần Thị132320777118

Báy7680800808T13KDN3ThanhNgô Thị Hà132320800119

Tám8790900909T13KDN3ThảoTrần Đình132320809120

Tám8890900909T13KDN3ThuHoàng Thị132320826121

Báy7680800809T13KDN3ThươngNguyễn Thị Ngọc132320834122

Báy7690900908T13KDN3ThuỷTạ Thị132320844123

Tám8790900909T13KDN3ThuỷNguyễn Thị Thanh132320845124

Báy7690900909T13KDN3ThùyVõ Thị Hải132320855125

Sáu6580800808T13KDN3ThuyếtNguyễn Thị132320860126

Báy7690900909T13KDN3TrâmNguyễn Thị Bích132320866127

Tám8790900809T13KDN3TrầmNguyễn Thị Minh132320869128

Tám8790900909T13KDN3TươiLê Thị Hồng132320885129

Báy7680800908T13KDN3VỹNguyễn Hùng132320912130

Báy7690900908T13KDN3ViĐoàn Thị Tường132320926131

Báy7690900909T13KDN3PhượngTrần Thị132320929132
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Báy7690900809T13KDN4TrựcĐinh Ngọc132310472133

Báy7690900808T13KDN4AnhHồ Trần Phương132320518134

Sáu6490900808T13KDN4ÁnhNguyễn Thị Ngọc132320521135

Bốn4600000000T13KDN4ChiNguyễn Thị Nhã132320533136

Năm5380800808T13KDN4ĐàoVũ Thị132320541137

Báy7690900909T13KDN4ĐứcPhan Xuân132320550138

Báy7690900809T13KDN4DuyênLê Thị Cẩm132320559139

Năm5380800808T13KDN4HàTrần Thị132320576140

Báy7690900909T13KDN4HằngNguyễn Hà Lệ132320589141

Báy7680800808T13KDN4HiềnThân Thị132320598142

Năm5390900909T13KDN4HoaLê Thị Thanh132320617143

Báy7690900809T13KDN4HoaHoàng Thị132320621144

Báy7680800908T13KDN4HợiĐoàn Thuý132320625145

Tám8790900909T13KDN4HưngNgô Thị132320633146

Tám8890900809T13KDN4HuyềnPhan Thị132320644147

Tám8790900809T13KDN4LánhĐỗ Thị132320656148

Báy7690900809T13KDN4LiểuĐặng Thị132320663149

Báy7690900909T13KDN4LoanNguyễn Thị132320671150

Bốn4600000000T13KDN4LyLý Thị Hằng132320680151

Báy7690900809T13KDN4MơĐoàn Mai132320687152

Báy7680800808T13KDN4NgânLê Tuyết132320703153

Báy7690900909T13KDN4NhịLương Thị132320720154

Báy7690900909T13KDN4NươngNguyễn Thị Bích132320728155

Sáu6480800908T13KDN4PhướcNguyễn Thị132320739156

Sáu6590900808T13KDN4PhươngPhan Thị Thu132320745157

Sáu6490900909T13KDN4PhươngPhan Thị Bích132320748158

Sáu6490900908T13KDN4PhượngBùi Thị132320751159

Chín9990900908T13KDN4QuyênNguyễn Thị Nhật132320764160

Nợ HPPP00000000T13KDN4SâmĐặng Thị132320772161

Sáu6580800808T13KDN4TâmNguyễn Thị Thanh132320788162

Sáu6490900909T13KDN4TấnPhan Minh132320791163

Tám8790900908T13KDN4ThảoTăng Thanh132320807164

Tám8790900909T13KDN4ThảoNguyễn Đăng132320810165
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Báy7690900808T13KDN4ThảoNguyễn Thị Phương132320813166

Sáu6480800908T13KDN4ThịnhCao Thị Mỹ132320818167

Báy7690900909T13KDN4ThôiThân Thị132320823168

Báy7680800809T13KDN4ThuLê Thị Hoài132320827169

Báy7690900909T13KDN4ThươngHoàng Thị132320835170

Sáu6590900808T13KDN4ThúyHà Thị Mỹ132320853171

Sáu6490900809T13KDN4TínhNguyễn Văn132320861172

Báy7690900809T13KDN4TrangNguyễn Thị132320873173

Tám8890900908T13KDN4TrinhHà Thị Tuyết132320878174

Tám8890900909T13KDN4TuyếnDương Thị132320886175

Báy7590900909T13KDN4VânNguyễn Thị Kim132320891176

Báy7690900809T13KDN4VĩHuỳnh Thị Yên132320903177

Báy7590900908T13KDN4YếnNguyễn Thị Hoàng132320920178

Báy769010001009T13KDN5AnhNguyễn Thị Lan132320507179

Tám87809001009T13KDN5AnhNguyễn Ngọc Trâm132320514180

Tám8790900808T13KDN5ChiĐào Thị132320534181

Báy7790700808T13KDN5ĐàoNguyễn Lê Anh132320540182

Sáu6580800907T13KDN5ĐàoBùi Công132320542183

Sáu6590800708T13KDN5DiệpLê Thị132320545184

Báy7780800706T13KDN5ĐứcVõ Minh132320551185

Tám87909001009T13KDN5DungNguyễn Thị Mỹ132320555186

Báy758010001009T13KDN5DuyênNguyễn Thị Hoài132320557187

Báy75809001009T13KDN5HàMai Ngọc132320572188

Sáu6480800708T13KDN5HàLê Thanh132320573189

Năm5480700807T13KDN5HạnhTrần Nguyễn Hồng132320593190

Tám88809001009T13KDN5HạnhLê Thị132320594191

Nợ HPPP00000000T13KDN5HiềnHuỳnh Thị Thu132320600192

Chín91090900808T13KDN5HiềnLê Thị132320605193

Chín91080700707T13KDN5HiềnHuỳnh Thị Phương132320610194

Báy759010001009T13KDN5HoaNguyễn Thị Bích132320618195

Tám8780800908T13KDN5HồngNguyễn Thị Mai132320626196

Tám87809001009T13KDN5HươngLê Thị132320638197

Sáu649010001009T13KDN5HuyềnLê Thị132320645198
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Báy75808009010T13KDN5LanTrần Thị132320654199

Báy7680800809T13KDN5LinhĐặng Thị Xuân132320666200

Báy7690800707T13KDN5NgaPhạm Thị Thiên132320693201

Báy7690800909T13KDN5NgọcNguyễn Thị Hương132320705202

Sáu6480900707T13KDN5NhơnPhạm Thanh132320721203

Sáu649090010010T13KDN5NươngHuỳnh Thị Mỹ132320729204

Sáu649090010010T13KDN5OanhBùi Thị Kim132320731205

Sáu6580900708T13KDN5PhươngLê Thị Xuân132320749206

Sáu6580800807T13KDN5PhượngHoàng Thị132320752207

Tám87909009010T13KDN5PhượngTrương Thị Minh132320755208

Chín999090010010T13KDN5QuânNguyễn Thị Mẫn132320758209

Năm5390800808T13KDN5QuyềnĐào Anh132320765210

Năm5390700809T13KDN5SenNguyễn Thị132320773211

Sáu649090010010T13KDN5TânTrương Thị Minh132320790212

Báy759090010010T13KDN5TầnVõ Thị132320792213

Chín989010009010T13KDN5ThảoLê Thị Thanh132320811214

Tám8780900808T13KDN5ThơLê Thị132320819215

Tám8790800809T13KDN5ThuNguyễn Thị132320828216

Chín999090010010T13KDN5ThưTrần Thị Thiên132320832217

Năm53809008010T13KDN5ThuýLê Thị Thu132320837218

Báy76809008010T13KDN5ThúyĐặng Thị132320854219

Nợ HPPP80900707T13KDN5TịnhTu Thanh132320863220

Báy7790900707T13KDN5TrangPhan Thị Thu132320874221

Sáu6480900909T13KDN5TrọngNguyễn Đức132320879222

Tám8790800809T13KDN5TuyếtPhan Thị Bạch132320887223

Báy7780800708T13KDN5VânHuỳnh Thị Cẩm132320898224

Sáu6490900708T13KDN5LyTrần Thị Khánh132320930225

Tám87100800809T13KDN6AnhPhan Xuân Quốc132320504226

Tám8880800908T13KDN6AnhLê Thị Vân132320506227

Chín997090010010T13KDN6BìnhNguyễn Thị132320528228

Sáu6470800809T13KDN6ChiếnTrần Thị132320535229

Báy751009009010T13KDN6ĐiểmNgô Thị Ánh132320543230

Sáu6570800707T13KDN6ĐứcTrần Thị132320549231
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Tám871007008010T13KDN6DuyênLê Thị Mỹ132320558232

Nợ HPPP70700809T13KDN6HàNguyễn Thị Thu132320569233

Chín910708009010T13KDN6HàHồ Thị132320574234

Sáu6470700809T13KDN6HằngNguyễn Thị Diệu132320590235

Tám8710010009010T13KDN6HiềnHuỳnh Ngọc Minh132320597236

Mười1010908009010T13KDN6HoaPhan Thị Hồng132320619237

Báy7770800709T13KDN6HồngVõ Văn132320627238

Báy76708009010T13KDN6HươngDương Thị132320639239

Báy76909009010T13KDN6HuyềnTrần Thị Thanh132320647240

VắngVV80800808T13KDN6LanVõ Thị Phương132320655241

Tám87807009010T13KDN6LinhDương Thuỷ132320667242

Mười1010100100010010T13KDN6LoanTrần Ngô Thanh132320672243

Tám88707008010T13KDN6MỹVõ Thị132320689244

Báy76709008010T13KDN6NgọcVõ Thị Bích132320706245

Sáu65709008010T13KDN6NhànPhạm Thị132320714246

Chín99808007010T13KDN6OanhVõ Thị Kim132320730247

Chín991009009010T13KDN6OanhPhan Thị Kiều132320733248

Tám8870900809T13KDN6PhươngTrịnh Thị Mai132320743249

Tám87909009010T13KDN6QuốcVõ Thị Minh132320759250

Báy76807008010T13KDN6SơnPhạm Thị Hồng132320775251

Chín910707009010T13KDN6TâmVõ Thị Thanh132320789252

Năm53100800809T13KDN6ThạchĐinh Lê Cẩm132320793253

Sáu65709008010T13KDN6ThànhPhan Trần Huy132320803254

Sáu64709008010T13KDN6ThảoDư Thị Phương132320806255

Báy768010007010T13KDN6ThoaLê Thị Kim132320820256

Báy77707008010T13KDN6ThuLê Thị132320829257

Tám87100800808T13KDN6ThuýPhan Ngọc Phương132320836258

Tám88707009010T13KDN6ThuýLê Thị Diệu132320838259

Sáu6570700809T13KDN6ThuỷPhạm Thị132320848260

Sáu64809009010T13KDN6TrúcNguyễn Thị Kim132320880261

Báy76809009010T13KDN6UyênLê Thị Diễm132320888262

Báy7670700708T13KDN6VânNgô Thị132320892263

Báy7680800809T13KDN6VânHà Thị Ngọc132320899264
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Báy75100800909T13KDN6VinhPhạm Thị132320905265

Tám8610090010010T13KDN6XuânNguyễn Thanh132320915266

Tám8880900709T13KDN7ÁiLê Thị132320501267

Sáu638090010010T13KDN7AnhVõ Thị Chiêu132320513268

Tám879010009010T13KDN7AnhNguyễn Thị Lan132320515269

Sáu648010008010T13KDN7BìnhNguyễn Thị132320527270

Sáu64809008010T13KDN7ChínPhan Ánh132320536271

Chín98909009010T13KDN7ĐiềnTrần Thị Việt132320544272

Tám87709008010T13KDN7DungNguyễn Thị Lê132320554273

Tám87809007010T13KDN7GiangTrần Thị Hương132320560274

Chín999080010010T13KDN7HàLê Thị Ngọc132320579275

VắngVV00000000T13KDN7HằngPhạm Thị Thu132320585276

Tám87909009010T13KDN7HiềnMai Thị Diệu132320599277

Bốn41808008010T13KDN7HiềnNguyễn Thị Thuý132320608278

Năm5380700908T13KDN7HoaNguyễn Thị132320620279

Tám878010009010T13KDN7HươngVõ Thị132320640280

Sáu648010008010T13KDN7KhoaLê Thị Tuyết132320648281

Sáu64809007010T13KDN7LệTrương Thị Mỹ132320657282

Tám879010008010T13KDN7LinhKhuất Thụy Hoàng132320664283

Năm53808009010T13KDN7LộcVõ Thị Xuân132320675284

Báy76809007010T13KDN7LyĐỗ Thị Yên132320682285

Sáu64909009010T13KDN7NaLê Thị Ngọc132320690286

Chín99809008010T13KDN7NgaNguyễn Thị Thúy132320694287

VắngVV80800708T13KDN7NgọcNguyễn Thị Như132320707288

Năm5270800909T13KDN7NguyệtVõ Thị Ánh132320710289

Tám887080010010T13KDN7NhànPhan Thị132320715290

Sáu6590900709T13KDN7PhươngVõ Thị Thanh132320742291

Tám87908009010T13KDN7SaPhạm Thị Lynh132320767292

Sáu65707009010T13KDN7ThànhĐặng Đức132320804293

Tám8880700809T13KDN7ThảoTrần Phương132320814294

Tám88709009010T13KDN7ThưPhạm Thị Minh132320831295

Sáu6580800709T13KDN7ThuỷNguyễn Thị Hoàng132320849296

Năm52808009010T13KDN7ThuỷVõ Thị132320850297



10

LỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT ENCNGHVKTC

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

GHI CHÚ

CHỮSỐ60100100010010

ĐIỂM
TỔNG KẾT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ECO251 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : KINH TẾ LƯỢNG

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T13KDN

Thời gian :  - 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ
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Sáu648010009010T13KDN7ThủyTrần Thị Thu132320856298

Sáu6570800909T13KDN7ToảnNguyễn Văn132320864299

Sáu64809009010T13KDN7TrangDương Thị Thùy132320871300

VắngVV70700808T13KDN7TúNguyễn Thị Cẩm132320881301

Ba3080700909T13KDN7UyênHà Thục132320889302

Bốn41708009010T13KDN7VânNguyễn Thị132320895303

Chín9990800909T13KDN7VũTrần Tố Thanh132320908304

HoãnHH9090010010T13KDN7YếnNguyễn Thị Thu132320916305

Báy76809008010T13KDN7HàVõ Thị Hồng132320922306

Chín9990100010010T13KDN8AnNguyễn Thị Hoài132320502307

Báy75908009010T13KDN8AnhHồ Thị Kim132320505308

Tám8610090010010T13KDN8AnhNguyễn Ngọc Thanh132320512309

Nợ HPPP00000000T13KDN8CaPhạm Nhã132320530310

Tám8890800808T13KDN8ChínĐặng Thị132320537311

Báy7510080010010T13KDN8GiangNguyễn Thị Hương132320561312

Sáu6480700809T13KDN8HàLê Thị132320568313

Năm5380800808T13KDN8HằngLê Thị132320586314

Mười10101009009010T13KDN8HạnhNguyễn Thị Hồng132320595315

Tám8880700707T13KDN8HiềnHuỳnh Thị Phương132320604316

Sáu631009008010T13KDN8HiệpHoàng Thị132320613317

Mười1010100100010010T13KDN8HuệNguyễn Thị Như132320629318

Tám871009009010T13KDN8HươngTrần Thị132320636319

Sáu6580800709T13KDN8HươngNguyễn Thị132320641320

Sáu64908009010T13KDN8KhuyênNguyễn Thị132320649321

Bốn411009009010T13KDN8LiênNguyễn Thị132320658322

Bốn41909008010T13KDN8LinhNguyễn Thị Thùy132320665323

Sáu64908009010T13KDN8LộcVõ Lê Phương132320676324

Báy75909008010T13KDN8MaiNguyễn Thị Kim132320683325

Sáu6310090010010T13KDN8NaLương Thị Ly132320691326

Năm53908009010T13KDN8NgaTrần Thị132320695327

Sáu64909009010T13KDN8NguyệtĐồng Thị132320711328

Chín98100100010010T13KDN8NhânTrần Thị132320716329

Tám87909008010T13KDN8NhungLê Thị Hồng132320723330



11

LỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT ENCNGHVKTC

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

GHI CHÚ

CHỮSỐ60100100010010

ĐIỂM
TỔNG KẾT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ECO251 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : KINH TẾ LƯỢNG

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T13KDN

Thời gian :  - 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ
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Mười101010090010010T13KDN8NinhPhạm Thị132320727331

Báy76909008010T13KDN8OanhTrần Thị Kim132320732332

Tám87908009010T13KDN8PhươngVõ Thị Lan132320744333

Năm53100700808T13KDN8PhươngNguyễn Bích132320746334

Bốn4280700707T13KDN8PhượngPhạm Hồng132320753335

Sáu6480800709T13KDN8SaPhạm Uyên132320768336

Sáu64908008010T13KDN8SươngHồ Thị Ngọc132320776337

Báy7680800709T13KDN8SươngNguyễn Thuỳ132320780338

Năm531007008010T13KDN8ThanhNguyễn Hữu132320797339

Báy7590800909T13KDN8ThaoNguyễn Thị Huỳnh132320805340

Báy751009009010T13KDN8ThuýNguyễn Thị Thanh132320840341

Tám88908009010T13KDN8ThuỷHồ Thị132320847342

Năm5390900809T13KDN8ThủyĐỗ Thị132320857343

Bốn4290700807T13KDN8VânTrần Việt Hải132320890344

Sáu6590800908T13KDN8VânMai Thị Bích132320893345

Tám87909009010T13KDN8VyNguyễn Thị Khánh132320910346

Báy7510010008010T13KDN8XinPhan Thị132320913347

Năm53908009010T13KDN8YếnNguyễn Thị Hải132320917348


